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QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ''Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020'';
Căn cứ Quyết định số 38/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Thành lập và quy định chức năng của Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 
1. Thành lập Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý). Ban Quản lý là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân tỉnh).

2. Ban Quản lý có chức năng tổ chức quản lý tập trung, thống nhất các hoạt động đầu tư và phát triển kinh tế trên đảo Phú Quốc theo quy định tại:

a) Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ''Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020'';

b) Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020;

c) Quyết định số 38/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang;

d) Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, trụ sở làm việc tại đảo Phú Quốc, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng; có biên chế và kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước theo kế hoạch hàng năm.

4. Ban Quản lý là đầu mối kế hoạch và ngân sách được cân đối riêng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương; được cân đối vốn đầu tư phát triển do ngân sách tỉnh Kiên Giang cấp theo kế hoạch hàng năm; được quyết định thu, chi ngân sách thuộc các lĩnh vực đầu tư phát triển, hành chính, sự nghiệp, các chương trình mục tiêu và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý trong lập quy hoạch, kế hoạch và xây dựng cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc
1. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền:

a) Quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn và hàng năm đảo Phú Quốc;

b) Cơ chế, chính sách ưu đãi cần thiết áp dụng đối với đảo Phú Quốc cho phù hợp với điều kiện phát triển thực tế trong từng thời kỳ;

c) Phương án phát hành trái phiếu công trình, trái phiếu Chính phủ theo quy định về phát hành trái phiếu Chính phủ; phương án huy động các nguồn vốn khác nhằm huy động tối đa các nguồn lực, vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng và yêu cầu phát triển của đảo Phú Quốc.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, trình Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định:

a) Phê duyệt quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng phù hợp với quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết trên đảo Phú Quốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sau khi đã được phê duyệt; 

b) Các khung giá và mức phí, lệ phí thực hiện tại đảo Phú Quốc;

c) Các danh mục dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm tại đảo Phú Quốc để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ; 

d) Dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Quản lý, trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

đ) Chính sách ưu đãi và khuyến khích cụ thể phù hợp với các quy định hiện hành trên các lĩnh vực: thu hút, tuyển dụng và sử dụng lao động; đào tạo nghề; xúc tiến đầu tư, thương mại; bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý trong quản lý đầu tư, xây dựng, thương mại; xuất, nhập khẩu; doanh nghiệp và lao động
1. Quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư tại đảo Phú Quốc và các dự án khác theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý đầu tư, xây dựng, đấu thầu các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và đấu thầu. 

2. Được ký hợp đồng BOT, BTO, BT các dự án nhóm B, C theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng; được trực tiếp tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn ODA.

3. Tổ chức thẩm tra báo cáo đầu tư xây dựng công trình và kinh doanh kết cấu hạ tầng tại các khu chức năng (được xác định trong quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch chi tiết do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt) do các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài làm chủ đầu tư không thuộc các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh về các dự án này theo quy định.

4. Theo ủy quyền hoặc phân cấp quản lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cấp, điều chỉnh và thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận và chứng chỉ sau đây:

a) Giấy chứng nhận đầu tư và xác nhận ưu đãi đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý;

b) Giấy chứng nhận đầu tư và xác nhận ưu đãi đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý;

c) Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

d) Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của các tổ chức và thương nhân nước ngoài trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý; 

đ) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý; 

e) Chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng, chứng chỉ xuất xứ hàng hoá tại đảo Phú Quốc và các chứng chỉ khác;

g) Xác nhận danh mục, số lượng nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm nhập khẩu từng năm để phục vụ yêu cầu sản xuất của các dự án đầu tư sản xuất của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật; 

h) Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến làm việc, hoạt động đầu tư trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.

5. Quản lý và phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, các hoạt động dịch vụ trong hai khu phi thuế quan gắn với cảng An Thới và sân bay Phú Quốc theo quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9 và 10 Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 38/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, phí và lệ phí:

a) Quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; quản lý và thực hiện việc thu, chi hành chính, sự nghiệp, các chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác được nhà nước giao theo quy định của pháp luật;

b) Thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật, kể cả việc thoả thuận mức thu, tổ chức thu và quản lý, sử dụng đúng mục đích phí sử dụng hạ tầng, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý.

7. Tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá, xúc tiến, đàm phán về đầu tư, thương mại, du lịch trong và ngoài nước; làm đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành, triển khai thực hiện các dự án đầu tư, đăng ký kinh doanh và các vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tại Phú Quốc.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý trong quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường; thanh tra, kiểm tra và quản lý nội bộ
1. Quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường:

a) Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo phân cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đăng ký và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

b) Quản lý, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý; phối hợp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ tài nguyên và môi trường của các tổ chức, cá nhân hoạt động tại đảo Phú Quốc.

2. Quản lý đất đai trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý:

a) Bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất, mặt nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giao cho Ban Quản lý để giao lại đất, cho thuê đất theo thẩm quyền;

b) Được giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất và xác nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Quyết định: mức thu tiền sử dụng đất, mặt nước; tiền thuê đất, mặt nước; mức miễn, giảm tiền sử dụng đất, mặt nước; mức miễn, giảm tiền thuê đất, mặt nước theo từng dự án đầu tư trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý trên cơ sở giá đất và chính sách miễn, giảm do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối với từng trường hợp giao lại đất, cho thuê đất mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu giá dự án có sử dụng đất;

d) Được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án, trong đó có quyền sử dụng đất trong việc giao đất, cho thuê đất thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý đối với các nhà đầu tư.

3. Kiểm tra, thanh tra đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong việc bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, phòng cháy, chữa cháy và mọi hoạt động trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, môi trường, đất đai và các lĩnh vực khác tại đảo Phú Quốc theo thẩm quyền do pháp luật quy định hoặc theo ủy quyền.

6. Quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:

a) Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban Quản lý;

b) Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 

d) Kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng và chấp hành các chế độ, chính sách trong sử dụng lao động; tổ chức và quản lý việc đào tạo nguồn nhân lực đối với các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý.

7. Ban Quản lý là cơ quan đầu mối kế hoạch về khoa học và công nghệ, có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ đối với các đơn vị thuộc Ban Quản lý.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý trong một số lĩnh vực khác
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng tại đảo Phú Quốc.

2. Đối với các lĩnh vực không được ủy quyền hoặc phân cấp quản lý, Ban Quản lý có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan giúp các nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư theo cơ chế “một cửa”.

3. Thực hiện hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật.

4. Định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Quyết định này và các văn bản pháp luật khác liên quan đến đầu tư, xây dựng và phát triển đảo Phú Quốc.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 6. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Quản lý
1. Ban Quản lý có Trưởng ban và 02 Phó Trưởng ban chuyên trách. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc giữ chức Trưởng ban. 

Trưởng ban kết hợp thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thẩm quyền của Trưởng ban trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật. 

Các Phó Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý. 

2. Bộ máy giúp việc: Ban Quản lý được sử dụng hợp lý các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; nếu thật cần thiết, Trưởng ban Ban Quản lý có thể trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập mới một số phòng chuyên môn đặc thù để giúp việc Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

Căn cứ tình hình và yêu cầu đầu tư, phát triển đảo Phú Quốc trong từng giai đoạn, Trưởng ban Ban Quản lý trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 

4. Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đảo Phú Quốc.

5. Trưởng ban Ban Quản lý quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ máy giúp việc và các đơn vị trực thuộc quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

6. Biên chế của Ban Quản lý:

a) Biên chế hành chính của Ban Quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong tổng biên chế hành chính của tỉnh theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý;

b) Biên chế sự nghiệp của Ban Quản lý do Trưởng ban Ban Quản lý quyết định theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 7. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

2. Bãi bỏ các khoản 3 và 5 Điều 26 Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 38/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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